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Câu 1: Một loài thực vật, cho phép lai P: 
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. Biết rằng, mỗi gen quy định 1 tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra hoán vị gen. Theo lý thuyết, F1 có tỉ lệ kiểu hình là

A. 3:1. 
B. 1:1:1:1. 
C. 1:1. 
D. 1:2:1.
Câu 2: Dạng đột biến NST nào sau đây làm thay đổi cấu trúc NST?

A. Đa bội. 
B. Dị đa bội. 
C. Chuyển đoạn. 
D. Lệch bội.
Câu 3: Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 20% số nuclêôtit loại Ađênin. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại Timin của phân tử này là bao nhiêu?

A. 10%. 
B. 30%. 
C. 40%. 
D. 20%.
Câu 4: Nhân tố tiến hoá làm thay đổi tần số alen của quần thể nhanh nhất là

A. các yếu tố ngẫu nhiên. 

B. đột biến.

C. CLTN. 

D. di - nhập gen.
Câu 5: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Đột biến gen có thể xảy ra ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.
B. Gen đột biến luôn được di truyền cho thế hệ sau.
C. Gen đột biến luôn được biểu hiện thành kiểu hình.
D. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
Câu 6: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêrôn Lac của vi khuẩn E coli, giả sử gen Z phiên mã 10 lần. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Môi trường sống không có lactôzơ. 
B. Gen A phiên mã 10 lần.

C. Gen điều hòa không phiên mã. 
D. Gen Y phiên mã 20 lần.
Câu 7: Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường thông qua hệ thống ống khí?

A. Châu chấu. 
B. Sư tử. 
C. Chuột. 
D. Ếch đồng.
Câu 8: Ở cây hoa phấn (Mirabilis jalapa), gen quy định màu lá nằm trong tế bào chất. Lấy hạt phấn của cây lá đốm thụ phấn cho cây lá xanh thu được F1 100% lá xanh. Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên thu được F2. Theo lí thuyết, F2 có tỉ lệ kiểu hình là

A. 3 cây lá đốm : 1 cây lá xanh. 
B. 100% cây lá đốm.

C. 3 cây lá xanh : 1 cây lá đốm. 
D. 100% cây lá xanh.
Câu 9: Theo lý thuyết, kiểu gen nào sau đây tạo ra giao tử Ab chiếm tỉ lệ 25%?

A. AABb. 
B. Aabb. 
C. AAbb. 
D. AaBb.
Câu 10: Một loài sinh vật có 2n = 10. Số loại thể 3 tối đa được hình thành ở loài này là

A. 10. 
B. 9. 
C. 5. 
D. 11.
Câu 11: Khi nói về hô hấp hiếu khí ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?
A. Quá trình hô hấp luôn hấp thụ nhiệt.
B. Quá trình hô hấp luôn gắn liền với phân giải chất hữu cơ.
C. Quá trình hô hấp luôn tạo ra ATP.
D. Quá trình hô hấp luôn giải phóng CO2.
Câu 12: Quá trình chuyển hóa NO3- thành N2 do hoạt động của nhóm vi khuẩn

A. cố định nitơ. 
B. nitrat hóa. 
C. phản nitrat hóa. 
D. amôn hóa.
Câu 13: Chuyển gen tổng hợp Insulin của người vào vi khuẩn, tế bào vi khuẩn tổng hợp được Insulin là vì mã di truyền có

A. tính đặc hiệu. 
B. tính thoái hoá. 
C. tính phổ biến. 
D. bộ ba kết thúc
Câu 14: Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Xét 1 gen có 2 alen A và a có tần số alen A là 0,2. Kiểu gen đồng hợp trong quần thể chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 0,68. 
B. 0,04. 
C. 0,32. 
D. 0,64.
Câu 15: Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDdEE thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa tạo thành các dòng lưỡng bội thuần chủng. Theo lý thuyết, kiểu gen nào sau đây có thể được tạo ra từ phương pháp trên?

A. AAbbDDee. 
B. AabbDdEE. 
C. aabbDDEE. 
D. aabbDDee.
Câu 16: Phương pháp nào dưới đây có thể tạo ra thể song nhị bội mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của 2 loài khác nhau?

A. lai xa không kèm đa bội hóa. 
B. dung hợp tế bào trần.

C. gây đột biến nhân tạo. 

D. lai khác dòng đơn.
Câu 17: Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào

A. dấu hiệu bên ngoài của hoa. 
B. dấu hiệu bên ngoài của thân cây.

C. dấu hiệu bên ngoài của lá cây. 
D. dấu hiệu bên ngoài của quả mới ra.
Câu 18: Ở ruồi giấm, xét 1 gen nằm ở vùng tương đồng trên NST giới tính X và Y có 2 alen là A và a. Cách viết kiểu gen nào sau đây đúng?

A. XAY. 
B. XaYA. 
C. XYa. 
D. XaY.
Câu 19: Ở tế bào nhân thực, loại axit nuclêic nào sau đây làm khuôn cho quá trình dịch mã?

A. ADN. 
B. rARN. 
C. tARN. 
D. mARN.
Câu 20: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên

A. kiểu hình của cơ thể. 

B. các alen của kiểu gen.

C. các alen có hại trong quần thể.
D. kiểu gen của cơ thể.
Câu 21: Một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng; gen B quy định quả tròn, alen b quy định quả dài. Theo lý thuyết, kiểu gen nào sau đây quy định kiểu hình hoa đỏ, quả dài dị hợp?

A. aabb. 
B. AAbb. 
C. AaBb. 
D. Aabb.
Câu 22: Một trong những quy luật di truyền do Moocgan phát hiện ra khi nghiên cứu trên đối tượng ruồi giấm là

A. tác động đa hiệu của gen. 
B. tương tác gen.

C. phân li. 

D. liên kết gen.
Câu 23: Nhân tố nào sau đây góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể?

A. Chọn lọc tự nhiên. 

B. Giao phối không ngẫu nhiên.

C. Cách li địa lí. 

D. Đột biến.
Câu 24: Trong hệ tiêu hóa của người, thức ăn được tiêu hóa hóa học chủ yếu ở bộ phận nào sau đây?

A. Ruột non. 
B. Ruột già. 
C. Thực quản. 
D. Dạ dày.
Câu 25: Triplet 3’XAT5’ mã hóa axit amin valin, tARN vận chuyển axit amin này có anticôđon là

A. 5’XAU3’. 
B. 3’GUA5’. 
C. 3’XAU5’. 
D. 5’GUA3’.
Câu 26: Phát biểu nào sau đây về NST giới tính là đúng ?
A. Trong tế bào sinh dưỡng của cơ thể lưỡng bội, gen ở trên vùng tương đồng tồn tại thành từng cặp.
B. Khi trong tế bào có cặp NST XX thì đó là cơ thể cái.
C. Trên NST giới tính chỉ có gen qui định giới tính của cơ thể.
D. Trong cơ thể sinh vật, chỉ có tế bào sinh dục mới có NST giới tính.
Câu 27: Giả sử, 1 loài sinh vật có bộ NST 2n= 6; các cặp NST được kí hiệu là A,a; B,b; D,d. Cá thể có bộ NST nào sau đây là thể ba?

A. AaBbDdd. 
B. AabbDd. 
C. AabDd. 
D. ABbDd.
Câu 28: Một loài thực vật, xét 3 cặp gen A, a; B, b và D, d, mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 cây đều dị hợp 3 cặp gen giao phấn với nhau, thu được F1 có 21 loại kiểu gen và có kiểu hình lặn về 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 5%. Theo lí thuyết, cây có 1 alen trội ở F1 chiếm tỉ lệ

A. 12,50%. 
B. 50,00%. 
C. 18,75%. 
D. 31,25%.
Câu 29: Phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau, mỗi bệnh do một gen quy định. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I.Có thể xác định được chính xác kiểu gen của 8 người.
II. Xác suất sinh con bị cả hai bệnh của cặp 15-16 là 1/36
III. Xác suất sinh con chỉ bị một bệnh của cặp 15-16 là 5/18.
IV. Xác suất sinh con trai và không bị bệnh của cặp 15-16 là 25/72.

A. 1. 
B. 4. 
C. 3. 
D. 2.
Câu 30: Khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cách li địa lí là yếu tố trực tiếp gây ra những biến đổi lớn trên cơ thể sinh vật.
II. Quá trình hình thành quần thể thích nghi không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới.
III. Quá trình hình thành loài mới không liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến.
IV. Quá trình hình thành loài mới không gắn liền với quá trình hình thành quần thể thích nghi.

A. 2. 
B. 1. 
C. 3. 
D. 4.
Câu 31: Một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ P: cho 2 cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với nhau, tạo ra F1. F1 của mỗi phép lai đều có tỉ lệ 9 cây thân cao, hoa đỏ: 3 cây thân cao, hoa trắng : 3 cây thân thấp, hoa đỏ: 1 cây thân thấp, hoa trắng. Theo lý thuyết, dựa vào kiểu gen của P, ở thế hệ P có tối đa bao nhiêu phép lai phù hợp?

A. 4. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 5.
Câu 32: Một tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân, cặp NST giới tính không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, cặp NST thường phân li bình thường. Theo lý thuyết, nếu tế bào này tạo ra số loại giao tử tối đa thì tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra có thể là trường hợp nào sau đây?

A. 1: 1 : 2. 
B. 5 : 3. 
C. 1: 1: 1: 1. 
D. 4 : 3: 1.
Câu 33: Một loài thực vật lưỡng bội, màu hoa do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và B quy định hoa đỏ, kiểu gen thiếu 1 trong 2 alen trội A hoặc B quy định hoa hồng , kiểu gen thiếu cả 2 alen trội A và B quy định hoa trắng. Phép lai P: Cây hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen giao phấn với cây hoa hồng tạo ra F1. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 có thể là

A. 4 cây hoa đỏ : 3 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng. 
B. 9 cây hoa đỏ : 6 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng.

C. 1 cây hoa đỏ : 3 cây hoa trắng. 
D. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa hồng.
Câu 34: Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: XXU – Pro;
AXX – Thr; AAX – Asn; UGU – Cys; GUU – Val; UAU – Tyr; GAG – Glu. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có 6 axit amin có trình tự các nuclêôtit là 3’...TGGXTX-GGA-ATA-XAA-AXA...5’.
Có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?
I. Trình tự của 6 axit amin do đoạn gen này quy định tổng hợp là Thr – Glu – Pro - Tyr - Val - Cys.
II. Nếu cặp G-X ở vị trí thứ 17 bị thay thế bằng cặp A-T thì trình tự của 6 axit amin do đoạn gen này quy định tổng hợp là Thr – Glu – Pro - Tyr - Val - Tyr.
III. Nếu đột biến thay thế cặp nuclêôtit A-T vị trí 12 thành cặp X-G thì sẽ làm cho đoạn polipeptit còn lại 3 axit amin.
IV. Nếu đột biến thêm cặp T-A vào sau cặp nuclêôtit A-T ở vị trí thứ 11 đoạn polipeptit sẽ có thêm một axit amin.

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4
Câu 35: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; tính trạng chiều cao cây được quy định bởi hai gen, mỗi gen có hai alen (B, b và D, d) phân li độc lập. Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) dị hợp tử về 3 cặp gen trên lai phân tích, thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 7 cây thân cao, hoa đỏ : 18 cây thân cao, hoa trắng : 32 cây thân thấp, hoa trắng : 43 cây thân thấp, hoa đỏ. Trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng?
I. Kiểu gen của P là 
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II. Ở Fa có 8 loại kiểu gen.
III. Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con kiểu gen đồng hợp tử lặn về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 0,49%.
IV. Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con có tối đa 21 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.

A. 4. 
B. 1. 
C. 3. 
D. 2.
Câu 36: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) có 20% số cây hoa trắng. Ở F3, số cây hoa trắng chiếm 25%. Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tần số kiểu gen ở thế hệ P là 24/35 AA : 4/35 Aa : 7/35 aa.
II. Tần số alen A ở thế hệ P là 9/35.
III. Tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 27 cây hoa đỏ : 8 cây hoa trắng.
IV. Hiệu số giữa tỉ lệ cây hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp tử với tỉ lệ cây hoa trắng giảm dần qua các thế hệ.

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4.
Câu 37: Ở một loài thú, alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với a quy định lông trắng. Cho con đực lông đen giao phối với con cái lông trắng (P), thu được F1 có100% cá thể lông đen. Các cá thể F1 giao phối tự do, thu được F2 có tỉ lệ: 2 con đực lông đen : 1 con cái lông đen : 1 con cái lông trắng. Cho F2 giao phối tự do, thu được F3. Theo lý thuyết, trong tổng số con cái ở F3, số con cái lông trắng chiếm tỉ lệ

A. 1/8. 
B. 3/8. 
C. 3/16. 
D. 1/16.
Câu 38: Cho cây (P) dị hợp 2 cặp gen (A, a và B, b) tự thụ phấn, thu được F1 có 10 loại kiểu gen, trong đó tổng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen trội và đồng hợp 2 cặp gen lặn là 32%. Theo lí thuyết, loại kiểu gen có 2 alen trội ở F1 chiếm tỉ lệ

A. 34%. 
B. 36%. 
C. 44%. 
D. 32%
Câu 39: Cho biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng, cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Phép lai giữa hai cây tứ bội thu được đời con có tỉ lệ 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Sẽ có tối đa 2 phép lai có kết quả như vậy.
II. Phép lai giữa hai cây tứ bội thu được đời con có tỉ lệ kiểu gen 1:2:1. Sẽ có tối đa 3 phép lai có kết quả như
vậy.
III. Cho 2 cây tứ bội giao phấn ngẫu nhiên, thu được đời con có 100% cây hoa đỏ. Theo lí thuyết, có tối đa 9 sơ đồ lai cho kết quả như vậy.
IV. Cho 1 cây tứ bội tự thụ phấn, thu được đời con có 2 loại kiểu hình. Theo lí thuyết, có tối đa 2 sơ đồ lai cho kết quả như vậy.

A. 4. 
B. 3. 
C. 1. 
D. 2.
Câu 40: Khi nói về tuần hoàn của động vật, phát biểu sau đây sai?
A. Ở động vật có hệ tuần hoàn đơn, tim có 2 ngăn.
B. Ở động vật có hệ tuần hoàn hở, máu được chảy với áp lực thấp.
C. Ở động vật có hệ tuần hoàn kép, máu được chảy trong động mạch với áp lực cao.
D. Ở tất cả các loài động vật, hệ tuần hoàn luôn làm nhiệm vụ vận chuyển O2 đến tế bào
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Câu 1 (TH):
Phương pháp:
Viết sơ đồ lai.
Cách giải:
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Chọn D.
Câu 2 (NB):
Phương pháp:
Đột biến cấu trúc NST sẽ làm thay đổi cấu trúc NST.
Có 4 dạng đột biến cấu trúc: Mất đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn.
Cách giải:
Đột biến chuyển đoạn sẽ làm thay đổi cấu trúc NST.
Các đột biến còn lại là đột biến số lượng NST.
Chọn C.
Câu 3 (NB):
Phương pháp:
Trong phân tử ADN, A liên kết bổ sung với T → A=T
Cách giải:
Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 20% số nuclêôtit loại Ađênin. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại Timin của phân tử này là 20%.
Chọn D.
Câu 4 (NB):
Phương pháp:
Dựa vào đặc điểm của các nhân tố tiến hóa
Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.
Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền.
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định. Là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen mạnh, không theo một hướng xác định.
Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen, chỉ thay đổi thành phần kiểu gen.
Cách giải:
Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể nhanh nhất.
Chọn A.
Câu 5 (TH):
Phương pháp:
Đột biến gen có thể xảy ra ở tế bào sinh dưỡng, sinh dục, gen trên NST giới tính, NST thường.
Gen đột biến có được biểu hiện hay không phụ thuộc vào tổ hợp gen và môi trường.
Đột biến gen ở tế bào sinh dưỡng sẽ không được di truyền cho thế hệ sau ở những loài giao phối.
Đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa.
Cách giải:
Phát biểu đúng về đột biến gen là A.
B sai, đột biến gen ở tế bào sinh dưỡng sẽ không được di truyền cho thế hệ sau ở những loài giao phối.
C sai, nếu gen đột biến là gen lặn thì có thể không được biểu hiện ra kiểu hình ở trạng thái dị hợp tử.
D sai, đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa.
Chọn A.
Câu 6 (NB):
Phương pháp:
Các gen cấu trúc có cùng số lần nhân đôi và số lần phiên mã.
	Operon không hoạt động
	Operon hoạt động

	Môi trường không có Lactose

Vùng O liên kết với protein ức chế

Hoặc có đột biến làm mất vùng khởi động (P)
	Môi trường có Lactose

Vùng vận hành (O) được tự do

Vùng khởi động (P) hoạt động bình thường


Cách giải:
Gen Z phiên mã 10 lần → Operon hoạt động.
Xét các phát biểu:
A sai, môi trường có lactose.
B đúng, D sai, số lần phiên mã của các gen A,Y là 10 lần.
C sai, gen điều hòa vẫn phiên mã. Số lần phiên mã của gen cấu trúc và gen điều hòa không liên quan với nhau.
Chọn B.
Câu 7 (NB):
Phương pháp:
Hình thức hô hấp
+ Qua bề mặt cơ thể: ruột khoang, giun tròn, giun dẹp, lưỡng cư.
+ Bằng ống khí: Côn trùng.
Ống khí phân nhánh và tiếp xúc trực tiếp với tế bào để đưa khí đến tế bào
+ Bằng mang: Trai, ốc, tôm, cua, cá
+ Bằng phổi: Lưỡng cư, Bò sát, chim, thú
Cách giải:
Châu chấu trao đổi khí với môi trường qua hệ thống ống khí.
Sử tử, chuột trao đổi khí qua phổi.
Ếch trao đổi khí qua phổi và da.
Chọn A.
Câu 8 (NB):
Phương pháp:
Trong di truyền tế bào chất, kiểu hình của đời con giống nhau và giống mẹ.
Cách giải:
Lấy hạt phấn của cây lá đốm thụ phấn cho cây lá xanh (♀) → Đời con: 100% lá xanh.
Đời F1 có kiểu hình giống cây mẹ → di truyền ngoài nhân.
F1 (lá xanh) giao phấn ngẫu nhiên → F2: 100% lá xanh.
Chọn D.
Câu 9 (NB):
Phương pháp:
Tách riêng từng cặp gen → Kiểu gen của P.
Cách giải:
Ab= 25% = 0,5A × 0,5b → P dị hợp 2 cặp gen: AaBb.
Chọn D.
Câu 10 (TH):
Phương pháp:
Một loài có bộ NST 2n NST
+ Thể một, thể ba, thể không:
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Cách giải:
2n = 10 → số loại thể ba là 5.
Chọn C.
Câu 11 (TH):
Phương pháp:
Hô hấp là quá trình oxi hóa sinh học nguyên liệu hô hấp đến sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O, một phần năng lượng được tích lũy trong ATP
Phương trình tổng quát của hô hấp: C6H2O6 + 6O2 → 6 CO2 + 6H2O+ATP + nhiệt.
10
Cách giải:
A sai, hô hấp tạo ra nhiệt.
Chọn A.
Câu 12 (NB):
Phương pháp:
Quá trình tạo NO3- là quá trình nitrat hóa, biến đổi NO3- thành N2 là phản nitrat hóa.
Cách giải:
Quá trình chuyển hóa NO3- thành N2 do hoạt động của nhóm vi khuẩn phản nitrat hóa.
Chọn C.
Câu 13 (TH):
Phương pháp:
Mã di truyền
+ Là mã bộ ba
Có 64 bộ ba, 61 bộ ba mã hóa a.a
1 bộ ba mở đầu, 3 bộ ba kết thúc
+ Liên tục Đọc liên tục, từ một điểm xác định trên mARN và không gối lên nhau
+ Tính phổ biến: Tất cả các loài đều có bộ mã di truyền giống nhau trừ một vài ngoại lệ
+ Tính đặc hiệu: Một bộ ba mã hóa cho 1 axit amin
+ Tính thoái hóa: Nhiều bộ ba cùng mã hóa cho 1 axit amin
Cách giải:
Chuyển gen tổng hợp Insulin của người vào vi khuẩn, tế bào vi khuẩn tổng hợp được Insulin là vì mã di truyền có tính phổ biến.
Chọn C.
Câu 14 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Tính tần số alen a
Bước 2: Tìm cấu trúc di truyền của quần thể
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1
Bước 3: Tính tỉ lệ kiểu gen đồng hợp.
Cách giải:
Tần số alen A=0,2 → Alen a = 0,2
Cấu trúc di truyền của quần thể: 0,04AA + 0,32Aa + 0,64aa =1
→ tỉ lệ kiểu gen đồng hợp là 0,04AA + 0,64aa = 0,68.
Chọn A.
Câu 15 (NB):
Phương pháp:
Xác định các loại giao tử của cơ thể tạo ra.
Nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hóa sẽ thu được dòng thuần.
Cách giải:
Cơ thể AabbDdEE giảm phân cho các giao tử (A:a)b(D:d)E.
Lưỡng bội hóa sẽ thu được dòng thuần → loại B.
Do không có alen e → loại được A, D.
Chọn C.
Câu 16 (NB):
Phương pháp:
Thể song nhị bội (mang bộ NST của 2 loài) được tạo ra nhờ
+ Dung hợp tế bào trần (lai sinh dưỡng)
+ Lai xa kèm đa bội hóa.
Cách giải:
Dung hợp tế bào trần sẽ tạo ra thể song nhị bội.
Chọn B.
Câu 17 (TH):
Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của lá cây.
VD: lá vàng, sinh trưởng còi cọc → Thiếu nitơ → cần bón bổ sung.
Chọn C.
Câu 18 (NB):
Phương pháp:
Gen nằm trên vùng tương đồng của NST X và Y→ có alen trên cả X và Y.
Cách giải:
Cách viết đúng là XaYA.
Chọn B.
Câu 19 (NB):
Phương pháp:
Phân loại: Có 3 loại ARN
+ mARN – ARN thông tin, làm khuôn cho quá trình dịch mã.
+ tARN – ARN vận chuyển: vận chuyển axit amin tới riboxom để tổng hợp chuỗi polipeptit
+ rARN – ARN riboxom: Kết hợp với prôtêin để tạo nên ribôxôm. Riboxom thực hiện dịch mã để tổng hợp protein.
Cách giải:
Ở tế bào nhân thực, mARN làm khuôn cho quá trình dịch mã.
Chọn D.
Câu 20 (NB):
Phương pháp:
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định.
CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp lên kiểu gen của cơ thể.
Cách giải:
Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình của cơ thể.
Chọn A.
Câu 21 (NB):
Hoa đỏ dị hợp: Aa.
Quả dài: bb.
Kiểu gen Aabb quy định kiểu hình hoa đỏ, quả dài dị hợp.
Chọn D.
Câu 22 (NB):
Một trong những quy luật di truyền do Moocgan phát hiện ra khi nghiên cứu trên đối tượng ruồi giấm là liên kết gen.
Chọn D.
Câu 23 (NB):
Cách li địa lí góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể
Chọn C.
Câu 24 (NB):
Phương pháp:
Dựa vào vai trò của các cơ quan trong hệ tiêu hóa.
Cách giải:
Trong quá trình tiêu hóa ở người, thức ăn được tiêu hóa hóa học chủ yếu ở ruột non nhờ các enzyme.
Ruột già: Hấp thụ lại nước, khoáng chất.
Thực quản: đường đi của thức ăn từ miệng → dạ dày → không xảy ra tiêu hóa.
Dạ dày: Có pepsin + HCl → tiêu hóa protein.
Chọn A.
Câu 25 (NB):
Phương pháp:
Triplet là bộ ba trên gen, codon là bộ ba trên mARN.
Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình phiên mã: A-U; T-A; G-X; X-G.
Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình dịch mã: A-U; G-X và ngược lại
Cách giải:
Triplet: 3’XAT5’ (trên gen)
Codon: 5’GUA3’ (trên mARN)
Anticodon : 3’XAU5’ (trên tARN)
Có thể thay nhanh T bằng U vào triplet ta cũng có anticodon.
Chọn C.
Câu 26 (TH):
Phương pháp:
Bộ NST giới tính ở động vật:
Người, ruồi giấm, thú: XX – con cái; XY – con đực.
Châu chấu, rệp cây: XX – con cái; XO – con đực.
Chim, bướm, bò sát, cá, ếch nhái: XY – con cái; XX – con đực.
So sánh NST thường và NST giới tính
	
	NST thường
	NST giới tính

	Giống nhau
	Đều được cấu tạo từ AND + protein histon 

Mang gen quy định tính trạng thường

Có trong cả tế bào sinh dục và sinh dưỡng

	Khác nhau
	Tồn tại thành từng cặp tương đồng

Có nhiều cặp
	Có một cặp, khác nhau ở giới đực và giới cái 

Mang gen quy định giới tính


Cách giải:
Phát biểu đúng về NST giới tính là: A
B sai, cặp NST giới tính ở mỗi loài khác nhau, VD: Ở gà: XX là giới đực.
C sai, NST giới tính mang gen quy định tính trạng thường và gen quy định giới tính.
D sai, NST giới tính có trong cả tế bào sinh dục và sinh dưỡng.
Chọn A.
Câu 27 (NB):
Phương pháp:
Thể ba: 2n +1 (thừa 1 NST ở cặp NST nào đó)
Cách giải:
Cá thể có bộ NST: AaBbDdd là thể ba.
Chọn A.
Câu 28 (TH):
Phương pháp:
Cách giải:
F1 có 21 loại kiểu gen ≠ 27 KG (nếu các gen PLĐL) → 3 cặp gen nằm trên 2 NST.
Giả sử cặp Aa và Bb cùng nằm trên 1 cặp NST.
F1 có 21 KG = 7 × 3 → HVG xảy ra ở 1 giới.

Tỉ lệ kiểu hình lặn về 3 tính trạng: 
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  là giao tử liên
kết → f = 20%.
Kiểu gen của P: ; 20% (0,4 : 0,4 : 0,1 0,1 0,5 : 0,5 : )( )
Kiểu gen của P: 
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 tỉ lệ kiểu gen có 1 alen trội:
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Chọn A.
Câu 29 (VDC):
Phương pháp:
Bước 1: Xét xem gen gây bệnh là gen trội hay gen lặn → Quy ước gen.
Bước 2: Xác định kiểu gen của những người trong phả hệ
Những người bị bệnh có kiểu gen đồng hợp lặn
Những người bình thường có bố, mẹ, con bị bệnh → có kiểu gen dị hợp.
Bước 3: Xét các phát biểu.
Cách giải:
Ta thấy bố mẹ bình thường sinh con gái bị 2 bệnh → gen gây bệnh là gen lặn.
A, B không bị bệnh
a – bị bệnh 1; b- bị bệnh 2
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I đúng, xác định kiểu gen của 8 người.
II đúng.
Người 15 có kiểu gen AaBb (do bố mẹ mỗi người mắc 1 trong 2 bệnh)
Người 16, có em trai bị cả 2 bệnh → bố mẹ: 9 – 10: AaBb × AaBb → người 16: (1AA:2Aa)(1BB:2Bb)
Xác suất cặp vợ chồng này sinh con mắc cả 2 bệnh là: 
Xác suất cặp vợ chồng này sinh con mắc cả 2 bệnh là: 
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III đúng.

XS cặp vợ chồng 15 - 16 sinh con chỉ bị một bệnh

+ XS bị bệnh 
[image: image14.wmf]1
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 XS bị bệnh 2

+ XS bị bệnh 1 là: 
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Tương tự với bệnh 
[image: image16.wmf]2115

2:

3466

=´=®-=

bbBbB


Vậy xác suất người con này chỉ bị 1 trong 2 bệnh là: 
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IV đúng. XS họ sinh con trai và không bị cả 2 bệnh là: 
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Chọn B.
Câu 30 (TH):
I sai, cách li địa lí chỉ ngăn cản các cá thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau.
Cách li địa lí là những trở ngại về mặt địa lí như núi, sông, biển, … ngăn cản các cá thể cùng loài gặp gỡ và
giao phối với nhau.
II đúng, chỉ khi quần thể mới cách li sinh sản với quần thể ban đầu thì loài mới được hình thành.
III sai, Quá trình hình thành loài mới phải liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến.
IV sai, quá trình hình thành loài mới thường gắn liền với quá trình hình thành quần thể thích nghi.
Chọn B.
Câu 31 (VD):
Phương pháp:
Dựa vào số loại kiểu hình ở F1 → Kiểu gen của P
Xét 2 trường hợp:
+ các gen PLĐL:
+ các gen có HVG
Cách giải:
F1 đều có 4 kiểu hình → P dị hợp 2 cặp gen.
Có 2 trường hợp:
+ các gen PLĐL: AaBb × AaBb
+ các gen có HVG với f = 50%: 
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Vậy có 4 phép lai phù hợp.
Chọn A.
Câu 32 (VD):
Phương pháp:
Một tế bào có kiểu gen 
[image: image20.wmf]AB
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 giảm phân:
+ Không có HVG tạo 2 loại giao tử liên kết: 
[image: image21.wmf]AB,ab

.
+ Có HVG tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1;
Cách giải:
Một tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân cho số giao tử tối đa khi có HVG, sẽ tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1.
Chọn C.
Câu 33 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Quy ước gen
Bước 2: Xác định kiểu gen của P → viết sơ đồ lai.
Cách giải:
A-B- đỏ; A-bb/aaB- hồng; aabb: trắng.
Hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen: AaBb × hoa hồng 
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Tỉ lệ phù hợp là 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa hồng.
Chọn D.
Câu 34 (VD):
Phương pháp:
Cách giải:
I đúng.
Mạch mã gốc: 3’...TGG-XTX-GGA-ATA-XAA-AXA...5’
Mạch mARN: 5’…AXX-GAG-XXU-UAU-GUU-UGU..3’
Chuỗi polipeptit: Thr – Glu – Pro - Tyr - Val - Cys.
II đúng, nếu đột biến ở vị trí số 17:
Mạch mã gốc: 3’...TGG-XTX-GGA-ATA-XAA-ATA...5’
Mạch mARN: 5’…AXX-GAG-XXU-UAU-GUU-UAU..3’
Chuỗi polipeptit: Thr – Glu – Pro - Tyr - Val – Tyr.
III đúng, nếu đột biến ở vị trí số 12:
Mạch mã gốc: 3’...TGG-XTX-GGA-ATX-XAA-AXA...5’
Mạch mARN: 5’…AXX-GAG-XXU-UAG-GUU-UGU..3’
Chuỗi polipeptit: Thr – Glu – Pro - KT
UAG là mã kết thúc.
IV sai, để mã hóa 1 axit amin cần 1 codon có 3 nucleotit → thêm 1 cặp nucleotit không thể hình thành thêm 1 axit amin.
Chọn C.
Câu 35 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Phân tích tỉ lệ từng tính trạng, biện luận quy luật di truyền
Bước 2: Tìm kiểu gen của P và tần số HVG
Do P lai phân tích nên tỉ lệ kiểu gen = tỉ lệ giao tử của P
Từ kiểu hình thân cao, hoa đỏ → giao tử AB → Kiểu gen của P là dị hợp đều hay dị hợp đối
Bước 3: Xét các phát biểu.
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Cách giải:
P: dị hợp 3 cặp Aa, Bb, Dd lai phân tích
F1 : 7 cao đỏ : 18 cao trắng : 32 thấp, trắng : 43 thấp đỏ
Đỏ : trắng = 1 : 1 → A đỏ >> a trắng
Cao : thấp = 1 : 3 → B-D- = cao; B-dd = bbD- = bbdd = thấp
Tính trạng chiều cao do 2 gen không alen tương tác bổ sung theo kiểu 9:7 qui định
KH đời con 7 : 18 : 32 : 43 ≠ (1:1)×(1:3)→ 2 gen Aa và Bb (hoặc Aa và Dd) nằm trên cùng 1 NST
Giả sử Aa, Bb nằm trên 1 NST

F1 : Cao đỏ 
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 là giao tử hoán vị

Vậy P: 
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Xét các phát biểu:
I sai.

II đúng, P lai phân tích:  
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III đúng. P tự thụ 
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Ab/aB cho giao tử Ab = aB = 0,36; AB = ab = 0,14
Dd cho giao tử D = d = 0,5
F1 ab/ab dd = 0,14ab × 0,14ab × 0,25dd = 0,0049 = 0,49%
IV sai. P tự thụ
Ab/aB × Ab/aB cho F1 10 loại kiểu gen
Dd × Dd → cho F1 3 loại kiểu gen
→ F1 có 30 loại kiểu gen
F1 có 4 loại kiểu hình
Có 2 kết luận đúng.
Chọn D.
Câu 36 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Tìm cấu trúc di truyền ở P
Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có cấu trúc di truyền
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Bước 2: Tìm tần số alen ở P
Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa
Tần số alen 
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Bước 3: Xét các phát biểu.
Cách giải:
P: 0,8 hoa đỏ:0,2 hoa trắng
Giả sử cấu trúc di truyền là xAA:yAa:0,2aa
Sau 3 thế hệ tự thụ phấn tỷ lệ hoa trắng là 
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Xét các phát biểu:
I đúng
II sai, tần số alen 
[image: image31.wmf]AaA
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III đúng, ở F1 tỷ lệ cây hoa trắng là 
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IV sai, hiệu số giữa tỷ lệ đồng hợp trội và đồng hợp lặn là không đổi vì qua mỗi thế hệ tỷ lệ đồng hợp và dị gợp đều tăng thêm 
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Chọn B.
Câu 37 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Xác định quy luật di truyền
Bước 2: Từ tỉ lệ kiểu hình đề bài cho, tìm ra tần số HVG, kiểu gen của P
Nếu có HVG ở 2 giới: đời con có tối đa 10 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình
Tính tần số HVG
+ Tính ab/ab → ab = ?
+ Tính f khi biết ab
Bước 3: Viết sơ đồ lai và xác định yêu cầu đề bài
Cách giải:
F2: Tỉ lệ kiểu hình ở 2 giới khác nhau (con đực luôn có lông đen hay mang alen A) → Gen quy định tính trạng nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y.
P: XAYA × XaXa → F1: XAXa × XaYA → F2: 1XAXa: 1XaXa:1XAYA:1XaYA.
Nếu cho F2 giao phối tự do (1XAXa: 1XaXa) × (1XAYA:1XaYA) ↔ (1XA:3Xa) × (1XA:1Xa:2Y)
Con cái chiếm 50%.
Con cái lông trắng chiếm: XaXa = 3/4 Xa × 1/4 Xa = 3/16
→ trong tổng số con cái ở F3, số con cái lông trắng chiếm tỉ lệ: 
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Chọn B.
Câu 38 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Xác định quy luật di truyền
Bước 2: Từ tỉ lệ kiểu hình đề bài cho, tìm ra tần số HVG, kiểu gen của P
Nếu có HVG ở 2 giới: đời con có tối đa 10 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình
Tính tần số HVG
+ Tính ab/ab → ab = ?
+ Tính f khi biết ab
Bước 3: Viết sơ đồ lai và xác định yêu cầu đề bài
Cách giải:
F1 có 10 loại kiểu gen → hai cặp gen này liên kết không hoàn toàn, có hoán vị gen ở 2 bên P (nếu 1 bên thì chỉ có 7 kiểu gen)
Tỷ lệ AB/AB + ab/ab = 32% → AB/AB = ab/ab = 16% →AB=ab = 0,4; f= 0,2

Cây P dị hợp đối: 
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Cây P tạo ra các loại giao tử với tỷ lệ: 0,4AB:0,4ab:0,1Ab:0,1aB
Tỷ lệ kiểu gen có 2 alen trội là: 2×0,4AB×0,4ab + 2×0,1Ab×0,1aB + (0,1Ab)2 + (0,1aB)2 = 0,36
Chọn B.
Câu 39 (VD):
Phương pháp:
Xác định giao tử của thể tứ bội
Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm.
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Xét cặp gen Aa, các kiểu gen của thể tứ bội là: AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa.
Cách giải:
I sai, chỉ có phép lai: Aaaa × Aaaa →3A---:1aaaa
II đúng, (1:2:1)=(1:1)(1:1) →Aaaa × Aaaa ; AAAa × AAAa; AAAa × Aaaa
III đúng, để đời con có 100% hoa đỏ → ít nhất 1 bên P luôn cho giao tử A- có thể có kiểu gen AAAA hoặc
AAAa
→ số phép lai là: 2×5 -1 = 9 (5 là tất cả số kiểu gen; trừ 1 vì phép lai AAAA ×AAAa được tính 2 lần)
IV đúng, cây tứ bội tự thụ phấn tạo 2 loại kiểu hình → cơ thể này tạo được cả giao tử A- và aa → có 2 kiểu
gen thoả mãn: AAaa và Aaaa
Chọn B.
Câu 40 (TH):
Phát biểu sai là D, ở côn trùng, hệ tuần hoàn không vận chuyển khí, khí được trao đổi qua hệ thống ống khí.
Chọn D.
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